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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 18/01/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 IDC 5.000 257.000.000 600 30.480.000 5.600 287.480.000
2 KKC 0 0 51 321.300 51 321.300
3 L18 5.400 208.480.000 0 0 5.400 208.480.000
4 NTP 0 0 500 21.690.000 500 21.690.000
5 PVS 0 0 600 22.260.000 600 22.260.000
6 SDC 0 0 1 7.600 1 7.600
7 SGD 0 0 50 530.000 50 530.000
8 SHS 0 0 2.400 44.880.000 2.400 44.880.000
9 VGP 0 0 33 879.200 33 879.200

10 VMC 0 0 4 32.000 4 32.000
Tổng 10.400 465.480.000 4.239 121.080.100 14.639 586.560.100


